Ngày soạn: 5/9/2020
CHƯƠNG I: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
Tiết 1; 2; 3; 4:  Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông. Luyện tập.
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức : 
Trình bày được một số hệ thức giữa cạnh và góc vuông và  hình chiếu của nó trên cạnh huyền; một số hệ thức liên quan liên quan đến đường cao. 
Ghi nhớ các hệ thức  liên quan đến đường cao trong tam giác vuông;
2. Kỹ năng :  Biết vận dụng linh hoạt các hệ thức vào việc tìm yếu tố chưa biết về cạnh trong tam giác vuông. Ứng dụng được các hệ thức vào giải các bài toán thực tế có liên quan 
* Yêu cầu đối với HS khá, giỏi: Vận dụng được một cách linh hoạt vào việc tìm các yếu tố chưa biết về cạnh, đường cao trong tam giác vuông.; Chứng minh các đẳng thức.
3. Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực chia sẻ
II. Nội dung tinh giản: §1Thay số bài 3 ( Dùng tam giác vuông có cạnh là 3,4,5)
Tiết 1: 

Ngày giảng: 9/9/2020 
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức : Biết được một số hệ thức giữa cạnh và góc vuông và  hình chiếu của nó trên cạnh huyền; một số hệ thức liên quan liên quan đến đường cao.

2. Kỹ năng :  Biết vận dụng các hệ thức vào việc tìm yếu tố chưa biết về cạnh trong tam giác vuông. Ứng dụng được các hệ thứ c vào giải các bài toán thực tế có liên quan 

3. Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực chia sẻ
II Chuẩn bị


GV: Tài liệu hướng dẫn học

HS: Tài liệu hướng dẫn học, dụng cụ học tập

III. Tiến trình tổ chức các hoạt động

1. Ổn định ( 1’)

2. Khởi động(3’):

- Chủ tịch HĐTQ tổ chức cho lớp chơi trò chơi.
Trả lời câu hỏi : ? Nêu các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông? 

 - Báo cáo chia sẻ
3. Hoạt động 1:  Hệ thức về cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền; hệ thức liên quan đến đường cao ( 30’)
Mục tiêu: Trình bày được một số hệ thức giữa cạnh và góc vuông và  hình chiếu của nó trên cạnh huyền; một số hệ thức liên quan lien quan đến đường cao.
	Hoạt động Gv và HS
	Ghi bảng 

	GV trình chiếu đầu bài.

HS hoạt động cá nhân làm bài toán

Lần lượt từng HS lên bảng làm a, b, c, d kết hợp chia sẻ.
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Trong tam giác trên cạnh nào là cạnh góc vuông? Cạnh nào là cạnh huyền? Đoạn nào là đường cao? Đoạn nào là hình chiếu của cạnh góc vuông trên cạnh huyền?
Em hãy gắn các kí hiêu a,b,c,c’,b’, h vào đẳng thức vừa được chứng minh ở bài toán a/ AB2 = BC.BH     b/ AC2 = BC.CH

và phát biểu thành lời. Đó là nội dung hệ thức 1

HS đọc nội dung định lý 1

Tương tự hãy gắn vào các đẳng thức ở phần c;d?

HS đọc nội dung định lý 2; định lý 3

Gv giới thiệu cho HS hệ thức 4

Định lý này thường được áp dụng vào bài tập tính độ dài đoạn thẳng trong tam giác vuông; bài tập chứng minh đẳng thức.
	I. Bài toán: Cho tam giác ABC vuông tại A; Đường cao AH. Chứng minh rằng: 

a/ AB2 = BC.BH

b/ AC2 = BC.CH

c/ AH2 = HC.BH

d/ AH. BC = AB. AC

Chứng minh

a/ Xét 
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Do đó 
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HBA (g.g) => 
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b/ Xét 
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HAC (g.g) => 
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c/  Xét 
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HAC (g.g) => 
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d/ Vì 
[image: image27.wmf]D

ABC 
[image: image28.png]



[image: image29.wmf]D

HAC( theo chứng minh phần c) => 
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=> AH. BC = AB. AC
II/ Kí hiệu:
AB = c; AC =b: Độ dài cạnh góc vuông

CB = c: Độ dài cạnh huyền

AH = h: Độ dài đường cao

BH = c’: Hình chiếu của c trên cạnh huyền

CH = b’: Hình chiếu của b trên cạnh huyền

III/ Các hệ thức
1. Hệ thức về cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền.

Định lý 1: SGK trang 58
b2 = a.b’     b/ c2 = a.c’
2. Một số hệ thức liên quan đế đường cao

Định lý 2: SGK trang 59

h2 = c’.b’  

Định lý 3: SGK trang 60

a.h = b.c   

Định lý 3: SGK trang 60

a.h = b.c   

Định lý 4: SGK trang 60
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   * HDVN(1’)
-  Về nhà vẽ tam giác vuông, viết các hệ thức

-  Học thuộc các hệ thức 
- Làm các bài tập ở hình 17; 19; 20; 21; 22 trang 59;60. Giờ sau chữa bài tập
                                                               Tiết 2

Ngày giảng:  11/9/2020   
 I. Mục tiêu:

1. Kiến thức : Hiểu được một số hệ thức giữa cạnh và góc vuông và  hình chiếu của nó trên cạnh huyền; một số hệ thức liên quan lien quan đến đường cao.

2. Kỹ năng : Vận dụng được các hệ thức vào việc tìm yếu tố chưa biết về cạnh trong tam giác vuông. Ứng dụng được các hệ thức vào giải các bài toán thực tế có liên quan 

3. Thái độ: Yêu thích môn học, tích cực chia sẻ
II Chuẩn bị


GV: Tài liệu hướng dẫn học

HS: Tài liệu hướng dẫn học, dụng cụ học tập

III. Tiến trình tổ chức các hoạt động
1/ Ổn định ( 1’)

2/  Khởi động(10’): Kiểm tra bài cũ
Câu hỏi. Vẽ tam giác vuông có đường cao. Điền các kí hiệu a, b, c, c’,b’, h vào hình. Viết các hệ thức đã học; phát biểu bằng lời nội dung các hệ thức.
HS thực hiện và chia sẻ
* Hoạt động 1:  Luyện tập(33’)
Mục tiêu: Biết vận dụng linh hoạt các hệ thức vào việc tìm yếu tố chưa biết về cạnh trong tam giác vuông.
	Hoạt động Gv và HS
	Ghi bảng 

	Yêu cầu HS tóm tắt
HS xác định cách làm

1 HS lên bảng thực hiện và chia sẻ

Nhận xét 

Yêu cầu HS tóm tắt

HS xác định cách làm

1 HS lên bảng thực hiện và chia sẻ

Nhận xét

Yêu cầu HS tóm tắt

HS xác định cách làm

1 HS lên bảng thực hiện và chia sẻ

Nhận xét

GV: Yêu cầu học sinh thảo luận nhóm làm bài tập C – 1 trong thời gian 10’.

HS thảo luận nhóm

Đại diện 2 nhóm báo cáo và chia sẻ

( Dùng máy chiếu hắt chiếu sản phẩm của học sinh)

Nhận xét

GV chốt: Ta đã sử dụng nhứng kiến thức nào để giải bài tập?

HS: Định lý Py ta go; hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
	Bài 1( Hình 17 trang 59)
Biết: AB = b =6; BC = a =10

Tính: BH= b’ = x = ?; CH =c’= y = ?

Giải

Áp dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có:

b2 = a.b’ => 62 = 10.b’=> b’ = 3,6 

y = 10 -3,6 = 6,4

Bài 2: ( Hình 19 trang 59)

Biết:  b’ =4; c’ = 9
Tính: h = x = ?
Giải

Áp dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có:

h2 = c’.b’  => h2 = 4.9

· h = 6=> x = 6

Bài 3: ( Hình 20 trang 60)

Biết:  AB = b =6; AC = c =8

Tính: AH = h?

Giải

Áp dụng định lý Py ta go vào tam giác ABC vuông tại A ta có ... Tính được BC = 10 cm

Áp dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có:

a.h = b.c  =>  6.8 = 10. h=> h = 4,8 

Vậy AH = 4,8

Bài tập C – 1
Hình 21

Biết:  b’ =2; c’ = 8

Tính: h = x = ?; b = y =?

Giải

Áp dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có:

h2 = c’.b’  => h2 = 2.8 = 16=> h =4

=> x = 4

b2 = a.b’ => b2 = (2+8).2= 20

· b = 
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 => y = 
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Hình 22

Biết:  b =5; c  = 12
Tính: h = x = ?; c’ = y =?

Giải

Áp dụng định lý Py ta go vào tam giác vuông tại ta có ... Tính được a = 13 cm

Áp dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông ta có:

c2 = c’.a  =>122 = c’.13 => c’ =
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=> y = 
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a.h = b.c  =>  12.5 = 13. h=> h = 
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* HDVN( 1’)
- Làm các bài tập 2;3 4 của hoạt động C trang 61.
- Tìm hiểu trước bài: Luyện tập 

- Học thuộc các hệ thức về cạnh và đường cao, cạnh và hình chiếu
Tiết 3: 

Ngày giảng:       /9/2020                   
I/ Mục tiêu.

1/ Kiến thức: Củng cố các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
2/ Kỹ năng:  Biết vận dụng linh hoạt các hệ thức vào việc tìm yếu tố chưa biết về cạnh trong tam giác vuông.

3/ Thái độ:  Thái độ học tập tich cực, hợp tác, chia sẻ
II. Chuẩn bị: 

1. Giáo viên: Giáo án, thước kẻ, máy chiếu.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, một tờ giấy có dòng kẻ ngang, thước kẻ.

III. Tiến trình dạy học.
1. Ổn định tổ chức (1’) :

2. Khởi động (Kiểm tra đầu giờ) 10’

*Khởi động tạo tâm thế: Chủ tịch HĐTQ tổ chức cho lớp hát tập thể.
- Kiểm tra bài cũ: vẽ 1 tam giác vuông và liệt kê các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông đó.

- TL:     b.c = h. a ; 
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3. Tổ chức các hoạt động dạy học 
           Hoạt động 1:  Lập sơ đồ tư duy các hệ thức lượng trong tam giác vuông(10’)
Mục tiêu : Liệt kê được các kiến thức liên quan đến tính chất, định lý, hệ thức lượng trong tam giác vuông
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	- Yêu cầu HS hoạt động nhóm (4’) thực hiện theo yêu cầu hđ A,B vào bảng nhóm
- HS hoạt động nhóm thực hiện theo yêu cầu hđ A,B: Vẽ sơ đồ tư duy các hệ thức lượng trong tam giác vuông

- Cử đại diện nhóm báo cáo và chia sẻ kết quả .

- GV đánh giá, nhận xét sản phẩm của các nhóm 


	1. Sơ đồ tư duy các hệ thức lượng trong tam giác vuông
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Hoạt động 2: Luyện tập(22’).

Mục tiêu: vận dụng linh hoạt cỏc hệ thức vào việc tìm yếu tố chưa biết về cạnh trong tam  giác vuông.
	- Yêu cầu hs hoạt động cặp đôi làm bài tập vào vở

- Gọi đại diện 1cặp đôi báo cáo phần a và chia sẻ

- GV nhận xét, đánh giá

- Gọi đại diện 1cặp đôi báo cáo phần b và chia sẻ

- GV hướng dẫn hs trình bày

- Yêu cầu hs hoạt động cá nhân làm bài tập vào vở

- GV chiếu bài tập của 1 hs và yêu cầu chia sẻ

- GV nhận xét, đánh giá, sửa cách trình bày cho học sinh
	Bài 1 ( 63).

           A           x          B

         
                5

                           O

                          5
           D                       C
a. ABCD là hình thoi có 1 góc vuông nên ABCD là hình vuông.

- Áp dụng công thức b2 = a.b’ cho tam giác vuông ABC, đường cao BO, ta có: 
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b. Hình b SHD/63.
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 ( cạnh huyền – cạnh góc vuông).

=> x = AD = 8 cm.

- Áp dụng định lí pi-ta-go cho tam giác vuông ABD, ta có:

 
[image: image46.wmf]2222

6810

ABBDADcm

=+=+=

 

Áp dụng công thức : 
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 cho tam giác vuông ABC, ta có:
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Bài 2 (64). Hình 26 – SHD/64.

- áp dụng định lí pi-ta-go, ta có:
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- áp dụng CT : b2 = ab’ => b’ = b2: a, ta có: 
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- áp dụng CT : c2 = ac’ => c’ = c2: a, ta có: 
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4.Củng cố(1’) Qua bài này các em cần ghi nhớ kiến thức nào?
5. Hướng dẫn về nhà(1’)
- Hướng dẫn bài cũ.

+ Học thuộc các hệ thức, xem lại các bài đã chữa.

+ Làm các bài tập phần tìm tòi mở rộng

- Hướng dẫn bài mới.  Làm bài tập 3, 4 SHD/64.
Tiết 4:  

Ngày giảng:       /9/2020                   
I/ Mục tiêu.

1/ Kiến thức: Củng cố các hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
2/ Kỹ năng:  Biết vận dụng linh hoạt các hệ thức vào việc tìm yếu tố chưa biết về cạnh trong tam giác vuông.

3/ Thái độ:  Thái độ học tập tich cực, hợp tác, chia sẻ
II. Chuẩn bị: 

1. Giáo viên: Giáo án, thước kẻ, máy chiếu.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập, một tờ giấy có dòng kẻ ngang, thước kẻ.

III. Tiến trình dạy học.
1/ Ổn định tổ chức (1’):

2/ Khởi động (Kiểm tra đầu giờ)10’

*Khởi động tạo tâm thế: Chủ tịch HĐTQ tổ chức cho lớp hát tập thể.
- Kiểm tra bài cũ: GV treo bảng phụ đề bài: 

Tính x, y trong hình vẽ bên, biết 
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Ta cã y = 
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 = 10 (®/l Pitago).
x.y = 6.8 (®l 3) 

( x = 48 : 10 = 4,8
4. Tổ chức các hoạt động

 Hoạt động 1: Luyện tập( 32’).

Mục tiêu: vận dụng linh hoạt cỏc hệ thức vào việc tìm yếu tố chưa biết về cạnh trong tam  giác vuông.
* Tinh giản: bỏ bài tập 3, 4 SHD/64. Bổ xung bài tập 1, 2 theo giáo án. 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	Bài tập bổ xung 1: 
tìm x, y trong mỗi hình sau.
GV chiếu hình vẽ lên máy chiếu.

            
            x                                    16

 y                  

          2

                        x               12               x


             y                                  y

             ( a)                              ( b)

- Yêu cầu hs hoạt động cặp đôi làm bài tập vào vở

- Gọi đại diện 1cặp đôi báo cáo phần a và chia sẻ

- GV nhận xét, đánh giá

- Gọi đại diện 1cặp đôi báo cáo phần b và chia sẻ

- GV hướng dẫn hs trình bày
Bài tập bổ xung 2: 

Cho hình vẽ bên, tính cạnh AB.

- Yêu cầu hs hoạt động cá nhân làm bài tập vào vở

- GV chiếu bài tập của 1 hs và yêu cầu chia sẻ

- GV nhận xét, đánh giá, sửa cách trình bày cho học sinh
	Bài 1.                              
a. 

( ABC cã AH ( BC t¹i H 

( AH = BH = CH = 
[image: image55.wmf]2

BC

hay x = 2                       

( AHB cã  AB = 
[image: image56.wmf]2

2

BH

AH

+

              

· y = 
[image: image57.wmf]2

2

                                          

b. 

122  = 16.x (®l 1)  ( x = 9    

 y = 
[image: image58.wmf]2

2

12

x

+

 = 15   
Bài 2.
                  ?

    4

                    10

Trong tam gi¸c vu«ng ABE cã :

BE=CD=10m

AE = AD -ED= 8- 4 = 4m

¸p dông ®Þnh lÝ pitago


[image: image59.wmf]77
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2

2
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4. Củng cố(1’)

- Qua hai bài tập trên các em đã vận dụng kiến thức nào?

5. Hướng dẫn về nhà(1’)
- Hướng dẫn bài cũ.

+ Học thuộc các hệ thức, xem lại các bài đã chữa.

-  Hướng dẫn bài mới 5.

+ Đọc trước bài 3: Tỉ số lượng giác của góc nhọn.
	
	Duyệt tiết 1;2;3;4

Ngày     tháng 9 năm 2020

Hoàng Thị Huế


b.c = h. a
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